	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

Số:       /KH-CĐYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày       tháng  4  năm 2020


KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ ngày 27/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Tháng Công nhân năm 2020; Kế hoạch số 63/KH-LĐLĐ ngày 15/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình,
Công đoàn ngành Y tế Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc, về tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân và công đoàn; qua đó tiếp tục phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
- Thông qua việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, động viên, khích lệ CNVC-LĐ trong ngành lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt; từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, người sử dụng lao động và toàn xã hội trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc bảo đảm tính mạng người lao động.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yêu tô có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc;
- Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới; đồng thời góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
2. Yêu cầu
- Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, điều kiện thời tiết, thiên tai, dịch bệnh Covid-19.
- Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân năm 2020, nhất là các hoạt động hỗ trợ các cấp công đoàn đối với đoàn viên, người lao động tại cơ sở gắn với các hoạt động tham gia phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN
- Chủ đề Tháng Công nhân năm 2020 : 
“Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”
- Chủ đề Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020: 
“Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các 
nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”
- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
[bookmark: bookmark0]1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục
- Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X ngày 28/01/2008 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân và công đoàn; Ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
- Luật Công đoàn năm 2012; Bộ Luật Lao động năm 2019; Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá XII và văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.
- Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Ngành Y tế về phòng chống dịch bệnh do COVID-19.
b) Hình thức tuyên truyền, vận động
- Tuyên truyền qua thông tin đại chúng: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; Trang thông tin điện tử, chương trình phát thanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Qua các mạng xã hội.
- Tổ chức các hội thảo, toạ đàm, diễn đàn chuyên đề (tuỳ theo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19). 
- Đưa nội dung tuyên truyền vào các lớp tập huấn; các cuộc hội họp cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
- Biên soạn, in ấn hoặc gửi các loại tài liệu phù hợp với từng đối tượng.
2. Công tác thi đua, khen thưởng
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; “Thi đua thực hiện tốt chương trình xã hội hoá y tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”; “Thi đua giữ gìn trật tự, an toàn đơn vị, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh – sạch - đẹp. Làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh và phòng chống thiên tai thảm hoạ”; “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.
- Tiếp tục tổ chức và tiến hành tổng kết đợt thi đua chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và ngày Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh19/5 (Từ ngày 01/3/2020 đến 31/5/2020). Triển khai đợt thi đua chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Từ 01/6/2020 đến 02/9/2020).
- Tổ chức khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID- 19 theo Công văn số 307/TLĐ ngày 31/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn số 746/LĐLĐ-CSPL ngày 17/4/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh.
3. Thực hiện chế độ, chính sách cho CNVC-LĐ
- Thực hiện rà soát và đề nghị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định hiện hành; đặc biệt là các chế độ, chính sách cho người lao động y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo: Quyết định số 73/2011-QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Thông tư số 25/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – TBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
- Công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng kịp thời tháo gỡ khó khăn của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc trển khai và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, như: tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo điều kiện làm việc, cải thiện bữa ăn ca...; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động.
4. Thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
- Các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện rà soát và đảm bảo các nội dung về an toàn vệ sinh lao động theo hướng dẫn của Công đoàn ngành Y tế Thái Bình.
- Đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý môi trường và chất thải y tế để phòng chống lây nhiễm đối với cán bộ y tế theo đúng các văn bản quy định của Bộ Y tế ban hành. 
- Phát hiện kịp thời và báo cáo ngay trường hợp đoàn viên, người lao động nguy cơ lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID- 19 về Công đoàn ngànhY tế Thái Bình để có biện pháp hỗ trợ.
5. Thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động
- Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch bệnh COVID- 19 và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Công đoàn ngành dự kiến hỗ trợ 300 xuất, mỗi xuất 300.000 đồng.
- Thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn”.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: Thăm hỏi, tặng quà, cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức khám sức khỏe, tham quan, du lịch, nghỉ mát, các hoạt động vãn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh). 
- Tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi; vận động và phối hợp các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên người lao động được mua hàng và sử dụng dịch vụ với mức giá được ưu đãi.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tình hình việc làm, thu nhập của người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
[bookmark: bookmark3]IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các công đoàn cơ sở căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả, Tổng hợp kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Công đoàn ngành Y tế Thái Bình trước ngày 10/6/2020 theo mẫu gửi kèm theo Kế hoạch này./.

	Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh; CĐYTVN; SYT;
- BTV, BCH, UBKT CĐN;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH





Lương Đức Sơn



KHẨU HIỆU
Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020


- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. 
- Tích cực hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.
- Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Tăng cường rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc.
- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.
- Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.
- Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc.
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa.
- Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.
- Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động. 
- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp./.

















PHỤ LỤC 01

Công đoàn cơ sở:.................................

Ngày   tháng   năm 2020
DANH SÁCH
CNVCLĐ bị tai nạn lao động, chết người, bệnh nghề nghiệp
Số liệu tính từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2020


	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
công tác
	Năm sinh
	Thời gian bị TNLĐ, BNN
	Nguyên nhân bị TNLĐ, BNN
	Tình trạng sức khỏe hiện nay
	Tỷ lệ thương tật
	Ghi chú

	SỐ LIỆU TỪ THẤNG 01/2019- THÁNG 12/ 2019
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	SỐ LIỆU TỪ THÁNG 01/2020 - THÁNG 4 /2020
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	CHỦ TỊCH


















               PHỤ LỤC 02
Công đoàn cơ sở:.................................

Ngày   tháng   năm 2020

BÁO CÁO 
Kết quả Tháng công nhân và Tháng hành động
về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

	STT
	Nội dung hoạt động
	Kết quả & Số lượng

	1
	Công tác triển khai
	

	1.1
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện (Có/không)
	

	1.2
	Tổ chức Hội nghị triển khai (Có/không)
	

	1.3
	Gửi Kế hoạch đến các tổ công đoàn (Có/không)
	

	2
	Công tác tuyên truyền, giáo dục
	

	2.1
	Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền (chiếc)
	

	2.2
	Bài viết đăng tải trên trang thông tin điện tử  (bài)
	

	2.3
	Bài phát trên đài truyền thanh (bài)
	

	2.4
	Niêm yết tài liệu tại trụ sở, bản tin (tài liệu)
	

	2.5
	Tổ chức hội thảo, toạ đàm, diễn đàn chuyên đề (Số lượng/ số người)
	

	2.6
	Lồng ghép vào các lớp tập huấn; các cuộc hội họp (Số lượng/số người)
	

	2.7
	Hình thức tuyên truyền, giáo dục khác (ghi cụ thể)
	

	3
	Công tác thi đua, khen thưởng
	

	3.1
	Có văn bản đẩy mạnh phong trào “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” (Có/không)
	

	3.2
	Tổng kết đợt thi đua chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và ngày Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh19/5 và triển khai đợt thi đua chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Có/không)
	

	3.3
	Số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID- 19 (người)
	

	3.4
	Số tập thể, cá nhân được khen, thưởng trong đợt thi đua chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và ngày Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh19/5 (người)
	

	4
	Thực hiện chế độ, chính sách cho CNVC-LĐ
	

	4.1
	Thực hiện rà soát và đề nghị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định hiện hành (Có/không)

	

	5
	Thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
	

	5.1
	Thực hiện rà soát và đảm bảo các nội dung về an toàn vệ sinh lao động theo hướng dẫn của Công đoàn ngành Y tế Thái Bình (có/không)
	

	5.2
	Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ :
	

	
	Số người sử dụng lao động và cán bộ an toàn được huấn luyện (người)
	

	
	Số người lao động được huấn luyện (người)
	

	5.3
	Đo kiểm tra môi trường lao động (có/không)
	

	5.4
	Khám sức khỏe cho người lao động (người)
	

	5.5
	Số nạn nhân, người tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ (người)
	

	
	Số tiền (nghìn đồng)
	

	5.6
	Tổ chức thao diễn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động (cuộc/người)
	

	5.7
	Thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên (có/không)
	

	
	Số lượng an toàn vệ sinh viên (người)
	

	5.8
	Số vụ tai nạn lao động xảy ra trong năm 2019 và quý 1/2020 (người)
	

	
	Số người chết (người)
	

	
	Số người bị thương nặng (người)
	

	5.9
	Các hoạt động khác (ghi cụ thể)
	

	5.10
	Chi phí tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (triệu đồng)
	

	6
	Thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động
	

	6.1
	Số người bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch bệnh COVID- 19 được hỗ trợ (người)
	

	
	Số tiền (triệu đồng)
	

	6.2
	Số đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ
	

	
	Số tiền (triệu đồng)
	

	6.3
	Số đoàn viên, người lao động bị lây nhiễm COVID-19 (F0) (người)
	

	6.4
	Số đoàn viên, người lao động nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (F1 – F5) (người)
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               PHỤ LỤC 03
Công đoàn cơ sở:.................................

Ngày   tháng   năm 2020

BÁO CÁO 
Kết quả rà soát các chế độ, chính sách cho người lao động

	STT
	Chế độ, chính sách
	Kết quả rà soát

	1
	Chế độ tiền lương
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	2
	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	3
	Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	4
	Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	5
	Các phụ cấp trách nhiệm công việc
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	6
	Phụ cấp thường trực; Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; Phụ cấp chống dịch
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	7
	Phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	8
	Phụ cấp cán bộ đảng, đoàn thể
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	9
	Phụ cấp hướng dẫn cán bộ thử việc
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	10
	Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ 
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	11
	Người lao động được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	12
	Người lao động được đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	13
	Thực hiện chế độ ốm đau
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	14
	Thực hiện chế độ thai sản
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	15
	Thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	16
	Thực hiện chế độ nghỉ hưu; Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu; Bảo hiểm xã hội một lần; Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
	

	17
	Thực hiện chế độ tử tuất (nếu có)
	

	
	Đúng/ Không đúng
	

	
	Đủ/ Không đủ
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PHỤ LỤC 04
Công đoàn cơ sở:.................................

Ngày   tháng   năm 2020
BÁO CÁO 
Kết quả rà soát các nội dung về an toàn vệ sinh lao động

	STT
	Nội dung
	Kết quả rà soát
(Có/không)

	1
	Tổ chức bộ máy thực hiện công tác ATVSLĐ
	

	1.1
	Thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động
	

	1.2 
	Thành lập Mạng lưới an toàn vệ sinh viên
	

	1.3
	Thành lập Bộ phận an toàn vệ sinh lao động
	

	1.4
	Thành lập Bộ phận Y tế  (Phòng Y tế, Y tế cơ quan, Người làm công tác y tế)
	

	1.5
	Thành lập Lực lượng sơ cứu, cấp cứu. Lực lượng sơ cứu được huấn luyện, diễn tập.
	

	2
	Lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động
	

	3
	Thực hiện quan trắc môi trường lao động 
	

	4
	Lập Hồ sơ quản lý sức khỏe và khám sức khoẻ cho người lao động 
	

	4.1
	Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động. Trong đó: Người lao động được khám sức khoẻ ít nhất 1 năm/ 1 lần.
	

	4.2
	Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật
	

	4.3
	Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động và thống kê, báo cáo các vụ tai nạn lao động
	

	5
	Quản lý sức khỏe người lao động thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	

	5.1
	Lập danh sách người lao động thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	

	5.2
	Hồ sơ khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc
	

	5.3
	Hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Trong đó khám định kỳ ít nhất 6 tháng/ lần.
	

	5.4
	Thực hiện chế độ đối với người bị bệnh nghề nghiệp
	

	5.4
a
	Lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp
	

	5.4 
b
	Khám định kỳ cho người bị bệnh nghề nghiệp
	

	5.4
c
	Tổng hợp kết quả khám định kỳ người bị bệnh nghề nghiệp
	

	5.4
d
	Công tác giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	

	5.4
đ
	Báo cáo trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp
	

	5.5
	Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
	

	6
	Trang bị các phương tiện bảo vệ 
	

	6.1
	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại
	

	6.2
	Cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo trang phục cho lao động y tế
	

	6.3
	Trang bị các điều kiện phòng chống các yếu tố có hại cho ngườ lao động như: Quạt thông gió, chống nóng, hút bụi, hút khí độc,  giảm thiểu bụi, hơi độc, che chắn giảm ồn, che chắn giảm bức xạ nhiệt, hệ thống chiếu sáng...
	

	7
	Công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc
	

	8
	Quản lý các loại máy, thiết bị, vật tư, chất liên quan đến ATVSLĐ
	

	8.1
	Lập Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
	

	8.2
	Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Danh mục 8.1
	

	8.3
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động lần đầu và kiểm định định kỳ
	

	8.4
	Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, lập và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	

	8.5
	Trang thiết bị y tế được ghi nhãn, quản lý, sử dụng, kiểm định và hiệu chuẩn theo quy định
	

	9
	Huấn luyện, tuyên truyền về ATVSLĐ
	

	9.1
	Lập danh sách theo phân loại 6 nhóm đối tượng tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ
	

	9.2
	Đối tượng nhóm 1, 2, 3, 5, 6 được huấn luyện và có Giấy chứng nhận huấn luyện về ATVSLĐ. 
	

	9.3
	Đối tượng nhóm 3 và người không hợp đồng lao động (học nghề, thử việc..) có công việc như nhóm 3 được huấn luyện và có Thẻ an toàn về VSLĐ. 
	

	9.4
	Đối tượng nhóm 4 được đơn vị tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ định kỳ 1 năm/ lần
	

	9.5
	Đối tượng có Giấy chứng nhận huấn luyện và Thẻ an toàn (nhóm 1, 2, 3, 5, 6) được huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ ít nhất 2 năm/ lần
	

	9.6
	Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuyên truyền, phổ biến về ATVSLĐ
	

	10
	Xây dựng nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ. Làm biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn về ATVSLĐ
	

	10.1
	Đối với công tác phòng chống cháy nổ và an toàn điện 
	

	10.1 a
	Lập Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy (Đối với bệnh viện tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên và đối tượng khác theo Phụ lục 01, Thông tư số 66/2014/TT-BCA)
	

	10.1 b
	Xây dựng Nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy
	

	10.1 c
	Có Biển báo an toàn điện theo quy định 	
	

	10.2
	Biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông đường bộ ... (nếu có)
	

	10.3
	Đối với cơ sở khám chữa bệnh
	

	10.3 a
	Xây dựng nội quy về: giờ thăm; biện pháp cách ly; vệ sinh tay; vệ sinh cá nhân; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; vệ sinh bệnh viện và phân loại chất thải y tế.
	

	10.3 b
	Xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn
	

	10.3 c
	Xây dựng Kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị; Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện; Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn
	

	10.3 d
	Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân
	

	10.3 đ
	Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm liên quan đến vi sinh vật
	

	10.3 e
	Người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn và đối tượng liên quan được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn (Có chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc văn bằng)
	

	10.3 g
	Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải y tế và giám sát quá trình thực hiện theo quy định
	

	10.3 h
	Bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu chứa chất thải y tế có biểu tượng theo quy định tại Phụ lục số 02, liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
	

	10.3 p
	Lập Hồ sơ quản lý chất thải y tế và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 
	

	10.4
	Đối với cơ sở có phòng xét nghiệm
	

	10.4 a
	Xây dựng và thực hiện các quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
	

	10.4 b
	Xây dựng và phê duyệt các quy trình chuyên môn liên quan đến an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của đơn vị
	

	10.4 c
	Cơ sở có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, điều kiện quy định về thực hành. Nhân viên xét nghiệm và người liên quan được tập huấn về an toàn sinh học
	

	10.4 d
	Cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II, III, IV có biển báo nguy hiểm sinh học trên cửa ra vào của khu vực xét nghiệm theo Mẫu số 01 
	

	10.4 đ
	Cơ sở tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và cấp II (Mẫu số 08, Nghị định 103/2016/NĐ-CP) hoặc được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cơ sở xét nghiệm cấp III, IV
	

	10.4 e
	Cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế tự kiểm tra an toàn sinh học
	

	10.4 g
	Cơ sở xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, phương án xử lý sự cố an toàn sinh học
	

	10.5
	Đối với cơ sở có thiết bị bức xạ
	

	10.5 a
	Lập danh mục thiết bị bức xạ
	

	10.5 b
	Thực hiện khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân
	

	10.5 c
	Có Giấy phép tiến hành các công việc bức xạ
	

	10.5 d
	Lập Hồ sơ an toàn bức xạ 
	

	10.5 đ
	Xây dựng Nội quy an toàn bức xạ và Quy trình vận hành an toàn thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ
	

	10.5 e
	Phòng đặt thiết bị bức xạ đảm bảo theo quy định
	

	10.5 g
	Làm Biển báo khu vực bức xạ
	

	10.5 h
	Thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc 
	

	10.5 p
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
	

	10.5 q
	Nhân viên bức xạ y tế được đào tạo an toàn bức xạ
	

	10.5 r
	Nhân viên bức xạ có Chứng chỉ nhân viên bức xạ
	

	10.5 s
	Nhân viên bức xạ y tế được trang bị  liều kế cá nhân,  phương tiện bảo hộ cá nhân và sử dụng đúng quy định
	

	10.5 t
	Nhân viên bức xạ có Sổ theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cá nhân
	

	11
	Kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc
	

	11.1
	Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc
	

	11.2
	Xây dựng và trình phê duyệt Phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
	

	11.3
	Có túi sơ cứu (nội dung và số lượng) theo quy định
	

	12
	Xây dựng Kế hoạch ATVSLĐ
	

	13
	Tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ
	

	14
	[bookmark: _GoBack]Thực hiện giao kết về ATVSLĐ và công tác phối hợp chính quyền với công đoàn cơ sở
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